
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI KHẢO SÁT HSG GIỎI
PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO       NĂM HỌC 2023-2024

    MÔN THI: TOÁN

                 Thời gian: 150 phút (Không tính thời gian giao đề)

PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Biết . Khi đó  có giá trị bằng

A.  B.  C.  D.  

Câu 2: Kết quả của phép nhân  là

A.  B.  C.  D.  

Câu 3: Cho    khi đó giá trị của biểu thức  là

A.  B.  C.  D.  

Câu 4: Giá trị của  và  để đa thức  chia cho đa thức  dư  là 

A.  B. C.  D.  

Câu 5: Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất bằng

A. B. C. D. 

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

A. B. C. D. 

Câu 7: Tổng các các giá trị của   đẳng thức  bằng

A. B. . C. . D. .

Câu 8: Giá trị của  để đa thức  chia hết cho đa thức  là

A. 1. B. -1. C. 2. D. -2.

Câu 9: Cho  là các số dương thỏa mãn điều kiện . Kết luận nào 
sau đây đúng?

A.  B. C.  D. 

Câu 10: Cho hình bình hành  có  và . Gọi  theo thứ tự là trung điểm 

của  và . Số đo  bằng

A. B. C.  D. 

ĐỀ SỐ 28



Câu 11: Cho hình thang cân  có đáy nhỏ , đường cao , và . Độ 

dài đáy lớn  là

A.  B.  C.  D.  

Câu 12: Lớp 8D có  em đi học phụ đạo ba môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Có  em đi học 

Toán, số em đi học tiếng Anh nhiều gấp  lần số em đi học Ngữ văn. Trong đó có em vừa 

đi học tiếng Anh vừa đi học Toán,  em vừa đi học tiếng Anh vừa đi học Ngữ văn,  em 

vừa đi học Toán vừa đi học Ngữ văn,  em đi học cả ba môn nói trên. Số em đi học tiếng 
Anh bằng

A. . B. . C. . D. .

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)
Câu  I.  (2 điểm)

a)  Phân  tích  đa  thức  sau  thành  nhân  tử.

b) Cho . Tính giá trị biểu thức : 
Câu II.  (3 điểm)

a) Tìm nghiệm của đa thức sau.  ;

b) Cho các số a, b lần lượt thỏa mãn các hệ thức : 

Tính 
Câu III.  (2 điểm)

a) Tìm nghiệm nguyên của đẳng thức  

b) Chứng minh rằng một số có dạng:  (với n là số chẵn lớn hơn 4) thì
chia hết cho 384.

Câu IV.  (6 điểm)

Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của và ,  là điểm đối xứng với

 qua .

1. Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.

2. Gọi  lần lượt là trung điểm của của  và ;  là điểm đối xứng với  qua .

Chứng minh ba đường thẳng  đồng quy.

3. Gọi  là giao điểm của hai đường chéo  và . Kí hiệu  lần lượt là diện tích tứ

giác , tam giác  và tam giác . Biết với  là các số dương

cho trước. Tìm điều kiện của tứ giác  để .
Câu IV.  (1 điểm)

Tìm  giá  trị  lớn  nhất  của  biểu  thức   với   và

 



………………………………….@HẾT@………………………………….

Họ tên học sinh: .................................................; Số báo danh: ......................

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN
PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

BẢNG ĐÁP ÁN
1.B 2.D 3.B 4.D 5.B 6.C 7.A 8.D 9.D 10.D

11.A 12.A
PHẦN I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1: Biết . Khi đó  có giá trị bằng

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Chọn B

Vậy: 



Câu 2: Kết quả của phép nhân  là

A.  B.  C.  D.  

Lời giải

Chọn D

Câu 3: Cho    khi đó giá trị của biểu thức  là

A.  B.  C.  D.  

Lời Giải

Chọn B

Ta có: 

Câu 4: Giá trị của  và  để đa thức  chia cho đa thức  dư  là 

A.  B. C.  D.  

Lời giải

Chọn D

Vì: 

Với  ta có: 

 

Với  ta có: 

  

Từ  và  suy ra: 

Câu 5: Biểu thức  đạt giá trị lớn nhất bằng.

A. B. C. D. 
Lời giải



Chọn B

Ta có : 

Vậy giá trị lớn nhất của A là 31 khi 

Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  là

A. B. C. D. 
Lời giải

Chọn C

Ta có :

   

   

    

    

Vậy giá trị nhỏ nhất của  khi và chỉ khi 

Câu 7: Tổng các các giá trị của   đẳng thức  bằng 

A. B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A



Tổng các nghiệm là: .

Câu 8: Giá trị của  để đa thức  chia hết cho đa thức  là

A. 1. B. -1. C. 2. D. -2.

Lời giải

Chọn D

Đặt: 

Để  chia hết cho  thì 

Câu 9: Cho  là các số dương thỏa mãn điều kiện . Kết luận nào 
sau đây đúng?

A.  B. C.  D. 

Lời Giải

Chọn D

Ta có: 

Chứng minh tương tự ta cũng có: 

Từ đó suy ra: 

Mà là các số dương nên suy ra 

Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

Câu 10: Cho hình bình hành  có  và . Gọi  theo thứ tự là trung điểm 

của  và . Số đo  bằng

A. B. C.  D. 

Lời Giải

Chọn C



Ta có:  là hình bình hành suy ra 

Vì  theo thứ tự là trung điểm của  và 

Suy ra  và là hình bình hành

Mà  là hình thoi suy ra là phân giác góc 

Chứng minh tương tự ta cũng có là hình thoi là phân giác góc 

Mà hai góc và kề bù nên

Câu 11: Cho hình thang cân  có đáy nhỏ , đường cao , và . Độ 

dài đáy lớn  là

A.  B.  C.  D.  

Lời Giải

Chọn A

Xét có vuông cân tại

Kẻ   ta được là hình chữ nhật 

Do  là hình thang cân nên dễ dàng chứng minh được (cạnh huyền – 
góc nhọn)

Câu 12: Lớp 8D có  em đi học phụ đạo ba môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Có  em đi học 

Toán, số em đi học tiếng Anh nhiều gấp  lần số em đi học Ngữ văn. Trong đó có  vừa 

đi học tiếng Anh vừa đi học Toán,  em vừa đi học tiếng Anh vừa đi học Ngữ văn,  em 

vừa đi học Toán vừa đi học Ngữ văn,  em đi học cả ba môn nói trên. Số em đi học tiếng 
Anh bằng

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

Tổng số lượt học sinh đi học là: 34+5+4+3-2=44 

Số học sinh chỉ đi học Văn hoặc Anh là: 44-12 =32



Vì số học sinh đi học Anh gấp 3 số học sinh đi học văn nên số học sinh đi học Văn là 8 và số học
sinh đi học Anh là 24.

PHẦN II. PHẦN TỰ LUẬN (14 điểm)
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM

Câu I.  (2 điểm)

a) Phân tích đa thức sau thành nhân tử. 

b) Cho . Tính giá trị biểu thức : 

a

    

    

    

Ta có : 

Câu II.  (3 điểm)

a) Tìm nghiệm của đa thức sau.  ;

b) Cho các số a, b lần lượt thỏa mãn các hệ thức : 

Tính 

a           

          

Vậy đa thức  có ba nghiệm     

b

Cộng vế theo vế của hai hẳng đẳng thức ta được :

Vì

Câu III.  (2. điểm)

a) Tìm nghiệm nguyên của đẳng thức  

b) Chứng minh rằng một số có dạng:  (với n là số chẵn lớn hơn 4)



thì chia hết cho 384.

a

và  là số chính phương.

+ Với y = 0 thì  

+ Với y = ± 1 thì  không chính phương.

+ Với y = ±2 thì  không chính phương.

+ Với y = ±3 thì  là số chính phương.

Khi ấy  . Do đó x - 3y = 8 hoặc x - 3y = -8.
Với y = - 3 thì x = -17 hoặc x = -1
Với y = 3 thì x = 17 hoặc x = 1.
+ Tương tự với y = ± 4 ta có:
Với y = - 4 thì x = - 6 hoặc x = - 18 
Với y = 4 thì x = 18 hoặc x = 6.
+ Tương tự với y = ± 5 ta có:
Với y = - 5 thì x = - 15; Với y = 5 thì x = 15.
Vậy nghiệm nguyên của đẳng thức trên là:

b

Ta có 

Vì n chẵn lớn hơn 4 nên   thay vào biểu thức P ta được:

.

 có một số chia hết cho 3.

 có hai số chẵn liên tiếp, nên một số chia hết cho 2, một số chia

hết cho 4 suy ra  chia hết cho 8.

Do  đó   chia  hết  cho  24  vì   hay

 chia hết cho 16.24 tức là  chia hết
cho 384.

Câu IV. Cho tứ giác . Gọi  lần lượt là trung điểm của và ,  là điểm đối xứng với

 qua .

1. Chứng minh tứ giác  là hình bình hành.

2. Gọi  lần lượt là trung điểm của của  và ;  là điểm đối xứng với  qua . Chứng 

minh ba đường thẳng  đồng quy.

3. Gọi  là gia điểm của hai đường chéo  và . Kí hiệu  lần lượt là diện tích tứ giác

, tam giác  và tam giác . Biết  với  là các số dương cho trước. 



Tìm điều kiện của tứ giác  để .

O
K F

N

M

I

E

A

D C

B

a

Vì  đối xứng với  qua  nên  là trung điểm của 

Tứ giác  có  là trung điểm của hai đường chéo  và  nên 
là hình bình hành

Mà  và  thẳng hàng suy ra 

Tứ giác  có  nên là hình bình hành

b

Tương tự câu a ta có tứ giác  là hình bình hành.

 mà  (cmt)

là hình bình hành suy ra  là trung điểm 

của .

Xét  có  lần lượt là trung điểm của . Suy ra

 là ba đường trung tuyến của tam giác

đồng quy (đpcm)
c

O

A

D C

B

Ta có 



Áp dụng BĐT 

. Do 

Ta có không đổi.

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi  hay là hình 
thang.

Vậy để thì tứ giác  là hình thang.
Câu IV.  (1 điểm)

Tìm  giá  trị  lớn  nhất  của  biểu  thức   với   và

 

Đặt   thì   nên

 và 

Ta có  

 

 
----------- @Hết@-----------

Chú ý:
- Các cách làm khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa, điểm thành phần giám khảo tự phân chia trên
cơ sở tham khảo điểm thành phần của đáp án.
- Các trường hợp khác tổ chấm thống nhất phương án chấm.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com


